
1 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THỊ XÃ DĨ AN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

Bản án số: 317 /2017/HSST 
Ngày 08-12-2017 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN TỈNH BÌNH DƢƠNG 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Vũ Linh. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. B  Tr n Th  Ng                  

2. Bà Ngu  n Th   im Ho            

- Thư ký phiên toà: Bà  h m Th  Trung Hi u, Thƣ ký Tò  án nhân dân th  xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dƣơng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tham gia 

phiên toà: Ông Ngu  n Th nh Sơn,  iểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 12 năm 2017 t i trụ sở Tòa án nhân dân th  xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dƣơng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 348/2017/HSST ngày 

16 tháng 11 năm 2017, theo Qu  t đ nh đƣ  vụ án r  xét xử số: 338/2017/HSST-QĐ 

ngày 24/11/2017 đối với b   áo: 

Dƣơng Quố  T, sinh năm 1985, t i tỉnh Bình Dƣơng; thƣờng trú:  p H, xã Đ, 

hu  n T, tỉnh Ti n Gi ng. Ch  ở: 6 6 khu phố B, phƣờng H, th  xã K, tỉnh Bình Dƣơng; 

ngh  nghi p: Th    t t    hớt t   ; trình độ h   vấn: 9/12; tôn giáo: Không; dân tộ : 

Kinh; con ông Dƣơng Quố  H  đã  h t  v  con bà  h m Th  H  đã  h t , b   áo    1 em 

ruột sinh năm 1988,    v  tên B i Th  Thiên T4, sinh năm 1985  đã l  h n  v     01 

 on sinh năm 2008; ti n án, ti n sự: Không. B   áo b  t m gi , b t t m gi m ng   

28/8/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                           

    i    hại  Anh Ngu  n  hƣớ  T1, sinh năm 1974; thƣờng trú:  p T, xã  Đ, 

hu  n T, tỉnh An Gi ng; t m trú: 78/12 M, khu phố A, phƣờng H, th  xã K, tỉnh Bình 

Dƣơng,    m t. 

Ng  i có quyền lợi, n hĩa vụ liên quan:  

1. Ch  Ngu  n Th  Thú  N, sinh năm 1976; đ    hỉ:  p T, xã Đ, hu  n T, tỉnh 

An Gi ng; t m trú: 78 12 M, khu phố A, phƣờng H, th  xã K, tỉnh Bình Dƣơng,    m t. 

 2. Ch  Dƣơng Mỹ T2, sinh năm 1988; đ    hỉ: Số 6/6 khu phố B, phƣờng H, th  

xã K, tỉnh Bình Dƣơng,    m t. 

 3. Anh Ngu  n H u H, sinh năm 1987; đ    hỉ: Số 75 55 3 khu phố B, phƣờng 

H, th  xã K, tỉnh Bình Dƣơng, v ng m t 

Ng  i làm chứn    



2 

 

1. Anh Ngu  n  hƣớ  L, sinh năm 1979; đ    hỉ:  p T, xã Đ, hu  n T, tỉnh An 

Giang, v ng m t  

2. Ch  Ngu  n Th  Ngo n E, sinh năm 1985; đ    hỉ:  p T xã Đ, hu  n T, tỉnh 

An Giang, v ng m t. 

3. Anh Ngu  n Hồng T3, sinh năm 1980; đ    hỉ:  p T xã Đ, hu  n T, tỉnh An 

Giang, v ng m t. 

4. Ch  B i Th  Thiên T4, sinh năm 1985; đ    hỉ:  p T xã Đ, hu  n T, tỉnh An 

Giang, v ng m t. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qu   á  t i li u    trong hồ sơ vụ án v  quá trình xét hỏi, tr nh luận t i phiên 

tò , nội dung vụ án đƣ   t m t t nhƣ s u: 

B   áo Dƣơng Quố  T    v  B i Th  Thiên T4 (ly hôn v o tháng 3 2016). Tháng 

2 2016, b   áo T sang nhƣ ng ti m t    ủ  mình  ho v   hồng  h  Ngu  n Th  Ngoan 

E, anh Ngu  n Hồng T3 ( h  E, anh T3 đ t tên ti m t   Q), s u khi s ng nhƣ ng  h  T4 

đ n l m thuê  ho  h  Ngo n E. 

  Anh Ngu  n  hƣớ  T1, Ngu  n Th  Thú  N, Ngu  n  hƣớ  L, Ngu  n Th  

Ngoan E l  04  nh  m ruột   ng l m hớt t   t i ti m Q. 

V o lú  10 giờ ng   28 8 2017, b   áo T   ng  nh Hu nh Đồng B   ng  á  b n 

đi uống bi  t i quán 79 thuộ  khu phố A, phƣờng H, th  xã K, tỉnh Bình Dƣơng, lú  n   

anh B lấ  01  on d o bấm mũi nh n d i khoảng 30 m m ng r  kho  do mới nh t đƣ  , 

b   áo T xin anh B l m k  ni m s u đ   ất v o v o túi qu n. Đ n 16 giờ 30   ng ng   

tất  ả nghỉ uống, b   áo T đi u khiển x  m  t  nhãn hi u   m h  Attil , biển số 60 9-

2110  hở  nh B đ n ti m   t t   Q   o m t, lấ  rá  tai.  hi đ n ti m t  , b   áo T g p 

 nh Ngu  n  hƣớ  T1, Ngu  n Hồng T3, Ngu  n Th  Thú  N, Tr n Th  Th nh T, B i 

Th  Thiên T4 đ ng ngồi  hơi trƣớ  ti m t  ,  nh Lê Minh T5 đ ng   t t    ho khá h 

h ng. 

Lú  n   T  hửi  h  T4  mày  an h , mày dám   n  ây làm h , mày n hĩ sao, 

tao    san  ti m tóc cho n   i ta r i còn làm    ây, mày còn làm    ây là  h n  coi 

tao ra    , s u đ    ng  nh B v o n m m i ngƣời một gh  trong phòng hớt t  .  hi 

n m T ti p tụ   hửi  h  T4  mày lại  ây làm cho tao, tao  âm ch t m  mày . Anh 

Ngu  n  hƣớ  T1 đi đ n  h  T n i  Em à, em vào  ây h t tóc, l y ráy tai th  em n m 

 u n , t  nhiên có n   i làm cho em, n u em ch i qu y th  em ra  h i ti m anh  b   áo 

T ngồi dậ  n i  mày là th n  nào , anh T1 tát T v o m t n i  tao là chủ ti m n  , T 

đ ng dậ  lấ  d o bấm trong túi qu n, bật mũi d o lên đâm v  ph    nh T1, anh T1 tránh 

né,  h  Ngu  n Th  Thú  N  h   đ n x  T ra l m d o T trúng v o ng n t   áp út bên 

trái  h  N, anh T1  h   r  ngo i đƣờng T   m d o đu i theo anh T1, d ng d o đâm 01 

nhát trúng v o   ng t   phải,  h  N  h   đ n  h  T  truy hô, T d ng d o đâm v  ph   

 h  N l m trúng b n t   trái. Lú  n    nh Ngu  n Hồng T3  h   v o ti m   t t   lấ  

th nh kim lo i d i khoảng 50 m  dụng  ụ g n b ng đ n d ng lấ  rá  t i  đánh v o t  , 

chân T. T, anh T3 gi ng co ngã xuống đất, th nh kim lo i rơi xuống đƣờng,  nh 

Ngu  n  hƣớ  L  h   đ n   m th nh kim lo i đánh v o đ u T l m T  hả  máu s u đ  

anh L, T3 tƣớ  d o khống  h  T, C ng  n phƣờng Đ ng Hò  nhận tin báo đ n lập biên 

bản. Anh Ngu  n  hƣớ  T1,  h  Ngu  n Th  Thú  N    đơn  êu   u khởi tố. 
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Bản k t luận giám đ nh pháp   v  thƣơng t  h số 0702 GĐ   2017 ngày 

14/9/2017  ủ  Trung tâm pháp   Sở   t  Đồng N i k t luận Ngu  n  hƣớ  T1 b :  

- T n thƣơng th n kinh trụ đo n    t   phải m   độ n ng, t  l  25 ; t n thƣơng 

động m  h trụ phải, hi n t i t   động m nh trụ    t   phải biểu hi n thi u máu nh , t  

l  15%; v t thƣơng   ng t   phải để l i s o k  h thƣớ  05 x 0,2 m, t  l  02%. T  l  t n 

thƣơng  ơ thể do thƣơng t  h gâ  nên t i thời điểm giám đ nh 38 . Vật gâ  thƣơng t  h 

vật s  . 

Bản k t luận giám đ nh pháp   v  thƣơng t  h số 0725 GĐ   2017 ng   

19/9/2017  ủ  Trung tâm pháp   Sở   t  Đồng N i k t luận Ngu  n Th  Thú  N b :  

 - V t thƣơng lòng b n t   trái để l i s o k  h thƣớ  1,2 x 0,2  m, v t thƣơng 

ng n IV b n t   trái để l i s o k  h thƣớ  1,3 x 0,2 m, t  l  02 %. Vật gâ  thƣơng t  h 

vật s  . 

B   áo Dƣơng Quố  T b   nh Ngu  n  hƣớ  L d ng th nh s t kim lo i đánh v o 

đ u gâ  rá h r ,  hả  máu. B   áo T kh ng  êu   u giám đ nh, kh ng  êu   u bồi 

thƣờng. 

V  trá h nhi m dân sự: Gi  đình b   áo Dƣơng Quố  T bồi thƣờng ti n thuố , 

 hi ph  đi l i, t n thất tinh th n  ho b  h i Ngu  n  hƣớ  T1 80.000.000 đồng,  h  

Ngu  n Th  Thú  N 10.000.000 đồng. Anh T1    đơn bãi n i. Ch  N    đơn  êu   u rút 

 êu   u khởi tố.   

Vật  h ng thu gi : 01 d o bấm b ng kim lo i d i 30 m; 01 th nh kim lo i d i 50 

cm. 

Cáo tr ng số 338 QĐ/ SĐT ng   16/11/2017, Vi n kiểm sát nhân dân th  xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dƣơng tru  tố b   áo Dƣơng Quố  T v  tội Cố ý gâ  thƣơng t  h theo 

khoản 3 Đi u 104 Bộ luật Hình sự. T i phiên tò , trong ph n tr nh luận đ i di n Vi n 

kiểm sát gi  ngu ên qu  t đ nh tru  tố, đánh giá t nh  hất m   độ h nh vi ph m tội, 

tình ti t tăng n ng trá h nhi m hình sự, tình ti t giảm nh  trá h nhi m hình sự, nhân 

thân b   áo. Đ  ngh  Hội đồng xét xử áp dụng khoản 3 Đi u 104; điểm b, p khoản 1, 2 

Đi u 46 Bộ luật Hình sự xử ph t b   áo T t  5 năm 6 tháng đ n 6 năm 6 tháng t . 

V  vật  h ng: Đ  ngh  Hội đồng xét xử t  h thu tiêu hủ  d o nh n, th nh kim 

lo i do sử dụng v  liên quan v o vi   ph m tội. 

Trƣớ  khi Hội đồng xét xử ngh  án, b   áo T n i lời s u cùng: B   áo xin l i 

ngƣời b  h i, b   áo xin Hội đồng xét xử x m xét giảm nh  m   án thấp nhất  ho b   áo 

để b   áo sớm v  gi  đình, xã hội l m vi   để nu i  on. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 Trên  ơ sở nội dung vụ án,  ăn    v o  á  t i li u trong hồ sơ vụ án đã đƣ   

thẩm tr , xét hỏi, tr nh luận t i phiên tò , Hội đồng xét xử nhận thấ  nhƣ s u: 

 [1] V  tố tụng: V  h nh vi, qu  t đ nh tố tụng  ủ  Cơ qu n đi u tr  C ng  n th  

xã Dĩ An, Đi u tr  viên, Vi n kiểm sát nhân dân th  xã Dĩ An,  iểm sát viên trong quá 

trình đi u tr , tru  tố đã thự  hi n đúng v  thẩm qu  n, trình tự, thủ tụ  qu  đ nh  ủ  

Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình đi u tr  v  t i phiên tò , b   áo, ngƣời b  h i, ngƣời 

   qu  n l i, nghĩ  vụ liên qu n không    ý ki n h   khi u n i gì v  h nh vi, qu  t 

đ nh  ủ  Cơ qu n ti n h nh tố tụng, ngƣời ti n h nh tố tụng. Do đ ,  á  h nh vi, qu  t 
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đ nh tố tụng  ủ  Cơ qu n ti n h nh tố tụng, ngƣời ti n h nh tố tụng đã thự  hi n đ u 

h p pháp. 

[2] V  nội dung vụ án: T i phiên tòa b   áo Dƣơng Quố  T kh i nhận V o ng   

28 8 2017, b   áo T   ng  nh Hu nh Đồng B   ng  á  b n đi uống bi , sau khi anh B 

m ng 01 d o bấm d i khoảng 30 m r  kho , b   áo xin  nh B d o v  để trong túi qu n. 

Đ n 16 giờ 30   ng ng   b   áo T  hở  nh B đ n ti m   t t   Q   o m t, lấ  rá  t i, 

 đâ  l  ti m   t t   b   áo Q sang nhƣ ng l i  ho  h  Ngu  n Th  Ngo n E). Bi t  h  

B i Th  Thiên T4 v   ũ  ủ  T l m thuê  ho  h  Ngo n E, b   áo T đã  hửi  h  T4 thì 

anh Ngu  n  hƣớ  T1  hồng  h  N n i  Em à, em vào  ây h t tóc, l y ráy tai th  em 

n m  u n , t  nhiên có n   i làm cho em, n u em ch i qu y th  em ra  h i ti m anh  

b   áo T n i  nh T1  mày là th n  nào , thì b   nh T1 tát v o m t, b   áo T lấ  d o 

bấm trong túi qu n, bật mũi d o lên đâm v  ph    nh T1, anh T1 tránh né,  h  Ngu  n 

Th  Thú  N  h   đ n x  T r  l m d o T v o ng n t   áp út  h  N, anh T1  h   r  ngo i 

đƣờng T   m d o đu i theo anh T1 d ng d o đâm 01 nhát trúng v o   ng t   phải,  h  

N  h   đ n, T d ng d o đâm v  ph    h  N l m trúng t   trái, s u đ  T b   á   nh 

Ngu  n Hồng T3,  nh Ngu  n  hƣớ  L ngƣời l m trong ti m t c c m th nh kim lo i 

đánh v o đ u, tay v  tƣớ  d o t  T. Hậu quả vi   trên l m  nh T1 b  t n thƣơng  ơ thể 

38  ,  h  N b  t n thƣơng  ơ thể 2 . Anh T1,  h  N    đơn  êu   u khởi tố vụ án hình 

sự, ng   9 10/2017  h  N    đơn rút  êu   u khởi tố vụ án. 

T i Đi u 104 Bộ luật Hình sự năm 1999, sử  đ i b  sung năm 2009 qu  đ nh: 

1.     i nào c  ý  ây th ơn  tích hoặc  ây tổn hại cho sức  h e của n   i 

 hác mà tỷ l  th ơn  t t từ 11%   n 30% hoặc d  i 11% nh n  thuộc một tron  tron  

các tr  n  hợp sau  ây, th     phạt c i tạo  h n   iam  iữ   n  a năm hoặc phạt tù từ 

sáu thán    n  a năm  

a) Dùn  hun   hí n uy hiểm hoặc dùn  thủ  oạn  ây n uy hại cho nhiều n   i; 

… 

3. Phạm tội  ây th ơn  tích,  ây tổn hại cho sức  h e của n   i  hác mà tỷ l  

th ơn  t t từ 61% tr  lên hoặc dẫn   n ch t n   i hoặc từ 31%   n 60%, nh n  thuộc 

một tron  các tr  n  hợp quy   nh tại các  iểm từ  iểm a   n  iểm   Kho n 1 Điều 

này, th     phạt tù từ năm năm   n m  i lăm năm. 

Nhƣ vậ , h nh vi b   áo Dƣơng Quố  T sử dụng d o nh n d i khoảng 30cm đâ  

là hung kh  ngu  hiểm đâm  nh Ngu  n  hƣớ  T1 l m  nh T1 thƣơng tích 38% đủ   u 

tố  ấu th nh tội Cố ý gâ  thƣơng t  h. Bản  áo tr ng số 338 QĐ- SĐT ng   

16/11/2017  ủ  Vi n kiểm sát th  xã Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng tru  tố b   áo T  ũng nhƣ 

bản luận tội  ủ   iểm sát viên ng   h m n   đối với b   áo l      ăn   , đúng pháp 

luật.  

[3] T nh  hất, m   độ  ủ  h nh vi: Tội ph m do b   áo thự  hi n l  rất nghiêm 

tr ng, b   áo l  ngƣời    năng lự  trá h nhi m hình sự, b   áo thự  hi n ph m tội một 

 á h  ố ý. H nh vi ph m tội  ủ  b   áo gây ra l  ngu  hiểm  ho xã hội, xâm ph m trự  

ti p đ n s   khỏ  ngƣời b  h i Ngu  n  hƣớ  T1 đƣ   pháp luật bảo v , m   òn gâ  

mất trật tự tr   n t i đ   phƣơng. Vì vậ ,   n xử ph t b   áo T m   án t     thời h n 

tƣơng x ng với t nh  hất m   độ tội ph m đã thự  hi n,    xét đ n  á  tình ti t tăng 

n ng trá h nhi m hình sự, tình ti t giảm nh  trá h nhi m hình sự, nhân thân b   áo, đủ 
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để giáo dụ ,  ải t o b   áo th nh ngƣời   ng dân      h  ho gi  đình, xã hội  ũng nhƣ 

   tá  dụng đấu tr nh, phòng ng    hung.  

V  tình ti t tăng n ng trá h nhi m hình sự: B   áo T kh ng    

V  tình ti t giảm nh  trá h nhi m hình sự: B   áo T đã tá  động gi  đình bồi 

thƣờng thi t h i  ho ngƣời b  h i Ngu  n  hƣớ  T1; trong quá trình đi u tr  v  t i 

phiên tò  h m n   b   áo thể hi n thái độ thành khẩn kh i báo, ăn năn hối  ải, b  h i T1 

t i phiên tò  xin giảm nh  hình ph t  ho b   áo. Tình ti t trên đƣ   quy đ nh t i điểm b, 

p khoản 1, khoản 2 Đi u 46 Bộ luật Hình sự. 

V  nhân thân: B   áo T    nhân thân tốt thể hi n vi   b   áo    ngh  nghi p  n 

đ nh, b   áo nhất thời ph m tội 

[5] Ngo i gâ  thƣơng t  h  ho b  h i T1, b   áo T  òn gâ  thƣơng t  h  ho  h  

Ngu  n Th  Thú  N t  l  2  , gi  đình b   áo T bồi thƣờng  ho  h  N 10.000.000 đồng, 

 h  N    đơn rút  êu   u khởi tố vụ án. Đối với v t thƣơng ở đ u, t    ủ  b   áo T do 

 nh Ngu  n  hƣớ  L, Ngu  n Hồng T3 gây ra, b   áo T t   hối giám đ nh, kh ng    

 êu   u khởi tố vụ án. Do vậ , Hội đồng xét xử kh ng đ   ập xử lý.   

 [6] V  trá h nhi m dân sự: Quá trình đi u tr , b   áo T đã tá  động gi  đình bồi 

thƣờng ti n  hi ph  thuố  đi u tr , ti n x  đi l i, ti n t n thất tinh th n  ho b  h i 

Ngu  n  hƣớ  T1 80.000.000 đồng, b  h i T1 kh ng     êu   u bồi thƣờng gì khá  v  

   đơn xin giảm nh  hình ph t. Do vậ  Hội đồng xét xử kh ng x m xét. 

[7] V  vật  h ng; Quá trình đi u tr  thu gi  01 d o nh n d i khoảng 30cm, câ  

s t d i khoảng 50 m. Vật  h ng sử dụng, liên qu n v o vi   ph m tội, kh ng  òn giá tr  

sử dụng do vậ  t  h thu tiêu hủ .  

 [8] Đối với qu n điểm  ủ  đ i di n Vi n kiểm sát th  xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dƣơng đƣ  r  tình ti t giảm nh  trá h nhi m hình sự, nhân thân, m   hình ph t v  vi   

xử lý vật  h ng. Xét qu n điểm trên ph  h p với qu n điểm  ủ  Hội đồng xét xử do 

vậ  đƣ    hấp nhận. 

[9] Án ph  sơ thẩm: B   áo T phải nộp án phí Hình sự sơ thẩm th o qu  đ nh  ủ  

pháp luật. 

V  các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tu ên bố b   áo Dƣơng Quố  T ph m tội Cố ý gâ  thƣơng t  h. 

Áp dụng khoản 3 Đi u 104; điểm b, p khoản 1, 2 Đi u 46 Bộ luật hình sự năm 

1999 sử  đ i, b  sung năm 2009. 

 ử ph t b   áo Dƣơng Quố  T 06  sáu  năm t , thời h n t  t nh t  ng   

28/8/2017. 

2. V  vật  h ng: Áp dụng điểm   khoản 1 Đi u 41 Bộ luật hình sự; Đi u 74, 

điểm   khoản 2 Đi u 76 Bộ luật tố tụng hình sự. 

T  h thu tiêu hủ : 01  on d o bấm b ng kim lo i d i khoảng 30 m; 01 th nh kim 

lo i d i khoảng 50 m. Th o biên bản gi o, nhận vật  h ng ng   16/11/2017. 

3. V  án ph : Áp dụng  hoản 1, 2 Đi u 99 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm  , 

khoản 1 Đi u 23 Ngh  qu  t số 326 2016 UBTVQH 14 qu  đ nh v  m   thu, mi n, 

giảm, thu, nộp, quản lý v  sử dụng án ph  v  l  ph  To  án ng   30 12 2016  ủ  Ủ  B n 

thƣờng vụ Quố  Hội khoá 14. 
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 B   áo Dƣơng Quố  T phải nộp 200.000  h i trăm nghìn) đồng ti n án ph  Hình 

sự sơ thẩm. 

 B   áo, ngƣời b  h i, ngƣời    qu  n l i nghĩ  vụ liên qu n    m t    qu  n 

kháng cáo trong h n 15 ng   kể t  ng   tu ên án. Ngƣời    qu  n l i nghĩ  vụ liên 

qu n v ng m t    qu  n kháng  áo trong h n 15 ng   kể t  ng   nhận đƣ   bản án 

ho   niêm   t bản án. 

Nơi nhận:                                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- V SND th  xã;   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- C ng  n th  xã; 

- Chi  ụ  THA dân sự th  xã; 

- TAND tỉnh BD; 

- UBND xã nơi b   áo thƣờng trú; 

- B   áo; ngƣời b  h i;  

- Ngƣời liên qu n; Vũ Linh 
- Sở tƣ pháp tỉnh Bình Dƣơng; 

- Lƣu: VT, HS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
 


